
PHỤ LỤC:DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN NGOÀI NGÂN SÁCH CHẬM TRIỂN KHAI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
(Kèm theo Thông báo số            /TB-UBND ngày    tháng     năm 2026 của Chủ tịch UBND Thành phố)

STT Nhà đầu tư Tên dự án
Địa danh trước khi

sắp xếp (quận,
huyện, thị xã)

Địa điểm dự án sau sắp
xếp

1 TCT cổ phần xây dựng và thương mại Việt Nam-
Constrexim Trung tâm Thương mại Đền Lừ Hoàng Mai Đền  Lừ  2,  phường  Tương

Mai

2
Công  ty  cổ  phần  Đầu  tư  và  phát  triển  Sao
Phương Bắc Dự án: Xây dựng khách sạn và gara cao tầng kết

hợp trạm xăng Cầu Giấy
ô đất B12 Khu đô thị Nam
Trung  Yên,  phường  Yên
Hòa

3 Công ty THHH Pacific Thăng Long Khu Phức hợp Giảng Võ Ba Đình  Số  15  -  17  Ngọc  Khánh,
phường Giảng Võ

4
 Công ty cổ phần Điện tử tin học hoá chất Dự án: Trung tâm nghiên cứu và phát triển phần

mềm,  nhà  điều  hành  sản  xuất  và  kinh  doanh,
khu bao gói sản phẩm cho Nhà máy sản xuất thẻ
thông minh

Cầu Giấy
Lô  B1-F  Khu  Công  nghệ
thông  tin  tập  trung  Cầu
Giấy, phường Cầu Giấy

5
Công ty TNHH Đại Hoàng Long (nay là Công
ty TNHH Đại Hoàng Long Trung Yên) Dự án: Trung tâm dịch vụ thể thao và võ thuật

Hà Nội Cầu Giấy  phường Yên Hòa

6 Công ty TNHH Quảng cáo Duy Nguyên Dự án: Trụ sở - văn phòng giao dịch, trung tâm
dịch vụ khách hàng Nam Từ Liêm Phường Từ Liêm

7 CTCP phát triển ĐTXD và Thương mại Thủ Đô Dự án: Khu văn phòng dịch vụ dạy nghề Cầu Giấy phường Phú Diễn

8 Công ty CP Nam Quốc Sơn Bãi đỗ xe Tây Hồ phường Tây Hồ

9 Công ty Cổ phần Sông Đà 1.01 Landmark  51  -  Tòa  nhà  hỗn  hợp  đa  năng  và
chung cư cao cấp Vinafor Hà Đông phường Hà Đông

10 Công ty TNHH Ngọc Linh; Khu vui chơi giải trí;  số  151  phố  Yên
Phụ, Quận Tây Hồ

 số  151  phố  Yên  Phụ,
phường Tây Hồ

11 Công ty cổ phần Phát triển đô thị Từ Liêm  Khu đô thị mới Bắc Quốc lộ 32 Hoài Đức xã Hoài Đức

12 Công ty cổ phần Đầu tư phát triển đô thị và Khu
công nghiệp Sông Đà

Khu đô thị mới Nam An Khánh phần mở rộng
phía Nam (Khu B) Hoài Đức Xã An Khánh

13  Tổng công ty thương mại Hà Nội - Công ty cổ
phần

Trung tâm thương mại,  dịch vụ tổng hợp Sóc
Sơn Sóc Sơn xã Sóc Sơn

14
Tổng  Công  ty  Vật  tư  nông  nghiệp  -  Công  ty
TNHH Một  thành  viên  (nay  là  Tổng  Công ty
Vật tư nông nghiệp - Công ty cổ phần)

Dự án xây dựng tổ hợp vui chơi
 giải trí quận Đống Đa Đống Đa phường Đống Đa

15 Công ty TNHH Tập đoàn Nam Cường (Dự án tại Khu B thuộc dự án Khu đô thị mới
Dương Nội) Hà Đông Khu  đô  thị  mới  Dương

Nội, phường Dương Nội

16 Tổng công ty đầu tư và phát triển nhà Hà Nội
XD Khu nhà ở X2 Hoàng Mai  phường Lĩnh Nam

17 Công ty cp đầu tư xây dựng và phát triển nhà số
7 Hà Nội;

 Dự án đầu tư mở rộng khu ao Lò ngói Ngà kéo
tạo quỹ nhà di dân GPMB và các nhu cầu khác
của tp, các công trình công cộng và dịch vụ theo
quy hoạch (khu đô thị Vĩnh Hoàng)

Hoàng Mai phường Tương Mai
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18
Công ty cổ phần Tập đoàn xây
 dựng Bình minh Dự án khu nhà ở Thuần Nghệ phường  Phú  Thịnh,

Thị xã Sơn Tây Phường Sơn Tây

19 Công ty cổ phần HDB Việt Nam Trung  tâm  thương  mại  và  vật  liệu  xây  dựng
HDB Plaza

 xã  Thanh  Liệt,
Thanh Trì  phường Thanh Liệt

20 Công ty Kinh doanh và Dịch vụ nhà Hà Nội Khu đô thị Cổ Nhuế - Xuân Đỉnh Bắc Từ Liêm phường Đông Ngạc

21 Công ty Kinh doanh và Dịch vụ nhà Hà Nội Khu nhà ở và công trình công cộng Bắc Từ Liêm phường Đông Ngạc

22 Công  ty  cổ  phần  đầu  tư  và  phát  triển  nông
nghiệp; XD Văn phòng giới thiệu sản phẩm;

xã Tứ Hiệp và  Văn
Điển,  Thanh  Trì
(nay  là phường Yên
Sở)

Phường Thanh Trì

23 Công ty CP Xây dựng và kỹ thuật Việt Nam;  Tổ hợp công trình văn phòng làm việc dịch vụ ; Tây Hồ   Lô  CHC1  Khu  D6,
phường Tây Hồ

24
Công ty Cơ điện công trình chuyển thành Công
ty  CP  Tứ  Hiệp,  nay  là  Công  ty  CP  Tứ  Hiệp
Hồng Hà Dầu khí

Dự án xây dựng khu nhà ở thương mại tại ô đất
N01A và N02 thuộc Dự án Khu đô thị mới Tứ
Hiệp tại xã Tứ Hiệp

Hoàng Mai phường Yên Sở

25 Công ty Cổ phần Hà Sơn Dự án Tòa nhà văn phòng và giới thiệu Hà Sơn Nam Từ Liêm Mỹ  Đình  2,  phường  Từ
Liêm

26 Công ty cổ phần Thăng Long GTC Dự án xây dựng nhà ở cao tầng Bắc Từ Liêm phường Xuân Đỉnh

27 Công ty Cổ phần Tập đoàn C.E.O Dự án khu đô thị mới tại lô đất N1 + N3 thuộc
Khu đô thị Quốc Oai, Quốc Oai xã Quốc Oai

28 Công ty CP Bệnh viện quốc tế Nam Cường  Bệnh viện quốc tế Nam Cường; (Dự án đầu tư
xây dựng Bệnh viện Quốc tế Nam Cường) Hà Đông Khu  đô  thị  mới  Dương

Nội, phường Dương Nội

29 Công  ty  TNHH Nhà  nước  một  thành  viên  cơ
điện Trần Phú Xây dựng khu nhà ở 41 phố Phương Liệt,

quận Thanh Xuân
41  phố  Phương  Liệt,
phường Phương Liệt

30 Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Hà Nội Dự án đầu tư xây dựng xưởng in và cơ sở biên
tập 2 nhà xuất bản HN Long Biên phường Việt Hưng

31 Công ty CP Sản xuất và Thương mại Sao Mai Nhà làm việc và xưởng sản xuất hàng dệt may
tại ô quy hoạch D.2/CN2 phường Phúc Lợi Long Biên Phường Phúc Lợi

32 Công ty cổ phần tập đoàn Thái Bình Dự án: Trung tâm bán, giới thiệu và bảo hành xe
ô tô HONDA và các loại xe khác Nam Từ Liêm Phường Từ Liêm

33
Công  ty  CP  Đầu  tư  và  xây  dựng  giao  thông
Phương Thành Dự án đầu tư xây dựng Toà nhà văn phòng làm

việc Tranconsin Cầu Giấy lô E2 Khu đô thị mới Cầu
Giấy, phường Cầu Giấy

34  Công ty cổ phần Hữu nghị Fortika Dự án:  Đầu  tư  xây  dựng  công  trình  hỗn  hợp
dịch vụ, thương mại, văn phòng lắp ráp thiết bị
điện, điện tử

Cầu Giấy
lô  CN1  Khu  đô  thị  mới
Trung  Yên,  phường  Yên
Hòa

35 Công ty cổ phần Địa ốc Dầu khí Viễn thông Dự án Nam Đàn Plaza
(Dự án xây dựng Trung tâm Tang lễ Văn Minh) Nam Từ Liêm Phường Cầu Giấy

STT Nhà đầu tư Tên dự án
Địa danh trước khi

sắp xếp (quận,
huyện, thị xã)

Địa điểm dự án sau sắp
xếp
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36 Công ty TNHH Hoàng An Thái xây dựng công trình công cộng dịch vụ thương
mại-văn phòng cho thuê.

Ô  đất  X3   (120
Trung  Kính),  quận
Cầu Giấy

Ô  đất  X3   (120  Trung
Kính), phường Yên Hòa

37 Công ty CP đầu tư phát triển xây dựng An Bình Xây dựng nhà ở, dịch vụ thương mại.
ô đất C3-KT, Ngõ
11phố  Duy  Tân,
quận Cầu Giấy

ô đất C3-KT, Ngõ
11phố Duy Tân,
phường Cầu Giấy

38 Công ty CP Tư vấn Xây dựng Thăng Long
Trụ sở văn phòng làm việc của Công ty CP Tư
vấn Xây dựng Thăng Long tại 583 Nguyễn Văn
Cừ, phường Gia Thụy, quận Long Biên

Long Biên phường Bồ Đề

39 Cty cổ phần The Vistas Khu nhà ở The Vistas Hà Nội tại ô NO7 Long Biên phường Việt Hưng

40 Công ty CP Đầu tư Vĩnh Tuy Khu nhà ở Him Lam Vĩnh Tuy tại phường Long
Biên, quận Long Biên Long Biên phường Long Biên

 

41 Công  ty  CP  XD  cao  cấp  dầu  khí  Việt  Nam
(Công ty cổ phần Đầu tư PVR Hà Nội)

Dự án chung cư cao tầng và dịch vụ thương mại
CT10, CT11 Hà Đông Phường Kiến Hưng

42 Công ty cổ phần Danh Nam, Công ty CP Hiền
Đức Xây dựng nhà ở và văn phòng làm việc.  Ô  đất  A/D6,

KĐTM Cầu Giấy
 Ô đất  A/D6,  KĐTM Cầu
Giấy, phường Cầu Giấy

43 Tổng công ty Viglacera Khu đô thị mới Đặng Xá II Gia Lâm xã Gia Lâm

44 Công ty TNHH Việt Hiền Cơ sở làm việc và Giới thiệu sản phẩm Nam Từ Liêm phường Đại Mỗ

45 Công ty CP thiết bị Thủy Lợi Khu TTTM và Văn phòng HESCO Hà Đông Văn  Quán,  phường  Hà
Đông

46 Cty TNHH MTV đầu tư Văn Phú - Trung Kính
(ông ty TNHH MTV đầu tư Phú Minh)

Khu nhà ở cao tầng kết hợp trung tâm thương
mại, văn phòng cho thuê và trường tiểu học

Số  177,  tổ  51  phố
Trung  Kính,  quận
Cầu Giấy

Số  177,  tổ  51  phố  Trung
Kính, phường Yên Hòa

47 Công ty cổ phần Bánh kẹo Hải Châu
xây  dựng  nhà  văn  phòng  và  xây  dựng,  kinh
doanh bãi đỗ xe thuộc  Dự án Khu nhà ở, văn
phòng, nhà trẻ và trường tiểu học

ngõ  622  phố  Minh
Khai,  quận  Hai  Bà
Trưng

ngõ  622  phố  Minh  Khai,
phường Vĩnh Tuy

48 Công ty TNHH Tiệp Anh
Dự án đầu tư Văn phòng làm việc, giới thiệu sản
phẩm; nhà xưởng sản xuất phụ tùng, sửa chữa,
bảo dưỡng ô tô tại xã Dương Xá

Gia Lâm xã Gia Lâm

49 Trường Đại học mỹ thuật công nghiệp Á Châu Trường Đại học mỹ thuật công nghiệp Á Châu Nam Từ Liêm Phường Đại Mỗ

50 Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Hà Tây Tổ hợp trung tâm thương mại, văn phòng, chung
cư cao cấp (210 Quang Trung) Hà Đông Phường Hà Đông

51 Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển đô thị Kiến
Hưng Khu đô thị mới Kiến Hưng Hà Đông Phường Kiến Hưng

52 Công ty CP Thương mại Dương Phúc Thắng Đấu giá ô quy hoạch N0-22 hai bên trục đường
cầu Chui- Đông Trù Long Biên Phường Bồ Đề

53 Công ty cổ phần Hoa Sen Vàng; Dự án công viên tưởng niệm thiên đường Thanh
Tước - Giai đoạn 1 Mê Linh  xã Tiến Thắng

STT Nhà đầu tư Tên dự án
Địa danh trước khi

sắp xếp (quận,
huyện, thị xã)

Địa điểm dự án sau sắp
xếp
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54 Công ty Cổ phần Tuần Châu Hà Tây Dự án Khu du lịch, vui chơi giải trí, đô thị sinh
thái Tuần Châu Hà Nội Quốc Oai Xã Quốc Oai

55 Công ty cổ phần sửa chữa ô tô Trung Thượng.
Khu trung tâm tòa nhà hỗn hợp thương mại, văn
phòng cho thuê, nhà ở, dịch vụ bán và bảo hành
xe ôtô.

Quốc Oai Xã Quốc Oai

56 Công ty TNHH Phúc Hưng Xây dựng nhà máy sản xuất Carton sóng Xã Cam thượng, Ba
Vì Xã Quảng Oai

57 Công ty TNHH CEO Khu đô thị mới CEO Mê Linh Mê Linh  xã Quang Minh

58 Tổng  công  ty  đầu  tư  phát  triển  nhà  và  đô
thị(BXD) Khu đô thị mới Việt Hưng, phường Việt Hưng Long Biên Khu đô thị mới Việt Hưng,

phường Việt Hưng

59 Công ty cổ phần Vinaconex 21
 Dự án khu nhà ở Phú Thịnh phường  Phú  Thịnh,

Thị xã Sơn Tây Phường Sơn Tây

60 Công ty TNHH Ngọc Linh Xây dựng nhà máy hóa chất Silica Long Biên D.3/CN2 Phường Phúc Lợi

61 Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Hà Nội Dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị mới Trung
Văn Nam Từ Liêm phường Đại Mỗ

62
Công ty cổ phần dầu tư và phát triển nhân lực
(LADECO) Trung tâm phát triển nhân lực và chuyển giao

công nghệ Kim Minh Bắc Từ Liêm phường Nghĩa Đô

63 Công ty TNHH Phát triển T.H.T Dự án Khu trung tâm KĐT Tây Hồ Tây - Giai
đoạn 1 Bắc Từ Liêm phường  Xuân  Đỉnh,

phường Nghĩa Đô

64 Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư dự án quốc tế
(ICC)

Xây dựng khu văn phòng giao dịch thương mại
và nhà ở Bắc Từ Liêm phường Nghĩa Đô

65 Công  ty  TNHH  Bất  động  sản  Thạch  Bàn
Lakeside; Khu nhà ở Thạch Bàn Lakeside; Long Biên phường Long Biên

66 Tổng  công  ty  đầu  tư  phát  triển  nhà  và  đô
thị(BQP) Khu nhà ở Thạch Bàn Long Biên phường Long Biên

67 Công ty cổ phần phát  triển sông Đà SUDICO
(Công ty Cổ phần SJ Group)  Dự án "Khu nhà ở Văn La" Hà Đông Phường Kiến Hưng

68

Liên  danh:  Công  ty  Cổ  phần  tập  đoàn  Đại
Dương,  Công  ty  Cổ  phần  Tập  đoàn  Khang
Thông, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Đại
An;

 Dự án tòa nhà Dịch vụ thương mại, nhà trẻ và
nhà ở cao tầng - VNT Hạ Đình Thanh Xuân Hồ  Rẻ  Quạt,  phường

Khương Đình

69 Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4
Dự  án  ĐTXD  đồng  bộ  HTKT  Nhóm  nhà  ở
Đông Nam đường Láng Hạ - Thanh Xuân kéo
dài

phường  Trung  Văn,
quận Nam Từ Liêm
và phường Mộ Lao,
quận Hà Đông

phường Đại Mỗ

70 Công ty cổ phần Đầu tư địa ốc Alaska Dự án đầu tư xây dựng Khu chức năng đô thị
Đại Mỗ - giai đoạn 1 Nam Từ Liêm phường Đại Mỗ

71

Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng đô thị (đại
diện Liên danh Tổng Công ty Đầu tư và Phát
triển nhà Hà Nội và Công ty cổ phần Đầu tư và
Xây dựng đô thị)

dự án xây dựng Khu đô thị mới Phùng Khoang

phường  Trung  Văn,
phường  Mễ  Trì,
quận Nam Từ Liêm
và  phường  Nhân
Chính,  quận  Thanh
Xuân

phường Đại Mỗ;
Phường Thanh Xuân

72 Công ty cổ phần Khai Sơn Dự án xây dựng tuyến đường từ đê Ngọc Thụy
đến KĐT mới Thượng Thanh ( đợt 2)

 tại  Phường  Ngọc
Thụy,  Thượng
Thanh,  quận  Long
Biên

Phường Bồ Đề;
Phường Việt Hưng

73 Công ty TNHH Trung Nam XD Xưởng sản xuất gỗ ép công nghiệp Thị  trấn  Phúc  Thọ,
huyện Phúc Thọ  xã Phúc Thọ

STT Nhà đầu tư Tên dự án
Địa danh trước khi

sắp xếp (quận,
huyện, thị xã)

Địa điểm dự án sau sắp
xếp
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74 Công ty TNHH TM Lộc Thọ Trung tâm dịch vụ giao thông tổng hơp Thị  trấn  Phúc  Thọ,
huyện Phúc Thọ  xã Phúc Thọ

75 Công ty cổ phần Toàn Ngọc
Dự án Nhà máy sản xuất khí công nghiệp và sản
xuất phụ tùng lắp ráp, kinh doanh ô tô, xe máy
xã Đông Sơn

Chương Mỹ  xã Phú Nghĩa

76 Công ty Cổ phần đầu tư phát triển rừng và kinh
doanh dịch vụ du lịch sinh thái Hà Phú

Dự án trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng và kết hợp
DLST tại xã Phú Mãn Quốc Oai Xã Phú Cát

77 Công ty cổ phần DIA Khu đô thị Nhịp sống mới xã  Tân  Lập,  huyện
Đan Phượng  xã Ô Diên

78 Công  ty  cổ  phần  Đầu  tư  bất  động  sản  Prime
Land

Khu nhà ở Làng hoa Tiền Phong (Khu đô thị
Làng hoa Tiền Phong) Mê Linh  xã Mê Linh

79 Công  ty  cổ  phần  Đầu  tư  và  Tư  vấn  quản  trị
Trường Đại học Tài chính - Ngân hàng Hà Nội Trường ĐH Tài chính ngân hàng Mê Linh Xã Mê Linh

80 Công ty Cổ phần Vinafco; Bến xe tải và dịch vụ công cộng; Gia Lâm  xã Gia Lâm

81 Công ty TNHH ICD Hà Nội Xây dựng điểm thông quan nội  địa  thành phố
Hà Nội Gia Lâm  xã Gia Lâm

82
Công ty cổ phần xây dựng và
 đầu tư Hoàng Phát Dự án khu nhà ở Thiên Mã xã Cổ Đông, Thị xã

Sơn Tây  xã Đoài Phương

83 Công ty cổ phần Tập đoàn Nam Cường HN Dự án đầu tư xây dựng mở đường giao thông
hoàn thiện khớp nối hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị
mới Cổ Nhuế theo quy hoạch được duyệt

Bắc Từ Liêm phường Nghĩa Đô

84 Công ty cổ phần Vinhomes dự án Xây dựng khu chức năng đô thị (Times
city)

số  458  phố  Minh
Khai,  phường  Vĩnh
Tuy,q  uận  Hai  Bà
Trưng và số 25 ngõ
13  đường  Lĩnh
Nam,  phường  Mai
Động,  quận  Hoàng
Mai

số  458  phố  Minh  Khai,
phường Vĩnh Tuy

85 Công ty cổ phần Việt Phương Dự  án  xây  dựng  trung  tâm  thương  mại,  văn
phòng và siêu thị Việt Phương Long Biên Phường Việt Hưng

86 Công ty Cổ phần Thương mại và Xây dựng Á
Châu Dự án khu nhà ở Đồi Dền

Khu nhà ở Đồi Dền,
phường  Trung  Sơn
Trầm,  thị  xã  Sơn
Tây

Khu  nhà  ở  Đồi  Dền,
phường Tùng Thiện

87 Công  ty  TNHH  Phát  triển  Khu  đô  thị  Nam
Thăng Long

 Dự án Khu Đô thị Nam Thăng Long (giai đoạn
2) Bắc Từ Liêm  phường Phú Thượng

88 Công ty CP đầu tư Láng Hạ trung tâm thương mại và văn phòng  Ba Đình 1A  Láng  Hạ,  phường  Ô
Chợ Dừa

89 Trường Đại học Y tế công cộng Dự án Xây dựng trụ sở mới Trường Đại học Y
tế công cộng Bắc Từ Liêm  phường Đông Ngạc

90 Ngân hàng phát triển Việt nam Trung  tâm  đào  tạo,  bồi  dưỡng  cán  bộ,  văn
phòng và nhà công vụ

Ô  đất  A/D18,  Khu
đô  thị  mới  Cầu
Giấy,  quận  Cầu
Giấy

Ô  đất  A/D18,  Khu  đô  thị
mới  Cầu  Giấy,  phường
Cầu Giấy

STT Nhà đầu tư Tên dự án
Địa danh trước khi

sắp xếp (quận,
huyện, thị xã)

Địa điểm dự án sau sắp
xếp
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91 Tổng  công  ty  cổ  phần  Đầu  tư  xây  dựng  và
thương mại Việt Nam (Contrexim holdings)

Xây  dựng  tòa  nhà  văn  phòng  và  thương  mại
Constrexim Plaza

Ô đất E2 Khu đô thị
mới Cầu Giấy, quận
Cầu Giấy

Ô đất  E2  Khu đô  thị  mới
Cầu  Giấy,  phường  Cầu
Giấy

92 Công ty bất động sản AIC; Khu đô thị mới AIC Mê Linh xã Mê Linh

93 Công ty CP Tư vấn đầu tư xây dựng phát triển
đô thị Hà Nội

Dự án ĐTXD phát triển mở rộng khu nhà ở Cầu
Diễn Bắc Từ Liêm Tổ 7 phường Phú Diễn

94
Công ty CP xây dựng thương mại Thăng Long
và  tự  động  hóa  điều  khiển  (nay  là  Công  ty
TNHH Đầu tư bất động sản Linh Đàm)

Dự án đầu tư xây dựng nhà ở tại ô đất PT1, PT2
KĐT mới Tây Nam Hồ Linh Đàm Hoàng Mai Phường Hoàng Liệt

95 Công ty Cổ phần xây dựng lắp máy điện nước
Hà Nội  Dự án Khu đô thị mới Hạ Đình

Phường  Hạ  Đình,
quận  Thanh  Xuân
và  xã  Tân  Triều,
huyện Thanh Trì

phường Thanh Liệt

96 Công ty TNHH Tùng Phương Dự án Khu nhà ở Tùng Phương Mê Linh  xã Quang Minh

97
Cty cổ phần Đầu tư Văn Phú - Land (nay chủ
đầu tư là Công ty cổ phần phát triển giáo dục
Ban Mai Innovation)

Trường tiểu học Văn Phú Victoria  Khu  đô  thị  Văn
Phú, quận Hà Đông

 Khu  đô  thị  Văn  Phú,
Phường Kiến Hưng

98
Liên danh Công ty CP đầu tư và xây dựng Xuận
Mai và Công ty cp sản xuất bao bì và hàng xuất
khẩu

đầu tư  xây dựng văn phòng giao dịch,  nhà ở,
chun g cư cao tầng, biệt thự nhà vườn để bán và
cho thuê

Hoàng Mai phường Yên Sở

99 Công ty cổ phần phát triển địa ốc Cienco 5 Khu nhà ở xã Tân Lập huyện Đan Phượng Xã Ô Diên

100 Công ty CPĐT Thương mại Quốc tế; Dự án xây dựng  công trình hỗn hợp cao tầng;
 Lô đất C, ô đất D1
khu  18,6ha  quận
Tây Hồ

 Lô  đất  C,  ô  đất  D1  khu
18,6ha phường Tây Hồ

101 Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt; Nhà ở cao tầng để bán; thị trấn Văn Điển, Thanh
Trì Thanh Trì Phường Thanh Trì

102 Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ Vạn
Xuân

Dự án Văn phòng giao dịch và giới  thiệu sản
phẩm Nam Từ Liêm phường Xuân Phương

103 Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Hạ tầng và
Giao thông

Dự  án  đầu  tư  xây  dựng  Khu  văn  phòng  làm
việc, dịch vụ công cộng
và nhà ở bán

Nam Từ Liêm phường Đại Mỗ

104 Công ty CP đầu tư An Lộc và Công ty CP đầu
tư xây lắp thương mại và dịch vụ

Tổ hợp công trình khách sạn, thương mại, văn
phòng và nhà ở thấp tầng Bắc Từ Liêm phuờng Xuân Đỉnh

105 Công ty cổ phần Đào tạo phát triển nghề và dịch
vụ quốc tế Asean-Đông Hội Dự án Trung tâm dạy nghề chất lượng cao Đông Anh xã Đông Anh

106 Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư Ba Đình Dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở Mai Lâm Đông Anh xã Đông Anh

107 Tổng Công ty Phát triển phát thanh truyền hình
thông tin - CTCP

Khu tổ hợp văn phòng, dịch vụ thương mại và
nhà ở cao cấp Emico Tower

67  đường  Khuất
Duy  Tiến,  phường
Thanh  Xuân
Bắc,quận  Thanh
Xuân

67 đường Khuất Duy Tiến,
phường Thanh Xuân

108 Công  ty  CP  Đầu  tư  Xây  dựng  và  Phát  triển
thương mại Mê Linh  Khu biệt thự và DV nhà vườn Mê Linh xã Quang Minh

STT Nhà đầu tư Tên dự án
Địa danh trước khi

sắp xếp (quận,
huyện, thị xã)

Địa điểm dự án sau sắp
xếp
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109 Cty cổ phần Tập đoàn đầu tư Long Giang Trung tâm thương mại, dịch vụ, văn phòng cao
cấp Long Biên Khu  ĐTM  Việt  Hưng,

phường Long Biên

110 Công ty TNHH phát triển phần mềm và đào tạo
EDT

Xây dựng tòa nhà văn phòng làm việc và cho
thuê kết hợp trung tâm đào tạo công nghệ thông
tin

phường  Mai  dịch,
Cầu Giấy phường Phú Diễn

111 Công ty cổ phần Dầu khí Đông Đô Dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở cao tầng

ô đất ký hiệu CT5E
thuộc  Khu  ĐTM
Xuân Phương, Quận
Nam Từ Liêm

ô đất  ký hiệu CT5E thuộc
Khu  ĐTM  Xuân  Phương,
phường Xuân Phương

112 Công ty TNHH Xuân Lộc Thọ Dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở cao tầng

ô đất ký hiệu CT5C
thuộc  Khu  ĐTM
Xuân Phương, Quận
Nam Từ Liêm

ô đất ký hiệu CT5C thuộc
Khu  ĐTM  Xuân  Phương,
phường Xuân Phương

113 Công ty TNHH Phát triển giáo dục Việt Linh Trường mầm non tư thục Bảo Tiến Nam Từ Liêm phường Xuân Phương

114 Công ty CP ĐTPT Phong Phú
dự án Cụm công nghiệp Đồng Mai (nay là dự án
KĐT sinh thái Đồng Mai) tại các phường Đồng
Mai, Yên Nghĩa, Phú Lãm - quận Hà Đông.

Đồng  Mai,  Yên
Nghĩa,  Phú  Lãm,
quân Hà Đông

phường Yên Nghĩa

115 Công ty cổ phần Đầu tư phát triển 18 Khu nhà  chung cư  cao  tầng  và  nhà  ở  cán  bộ
công nhân các khu công nghiệp Mê Linh xã Mê Linh

116 Công ty cổ phần Đầu tư và Du lịch An Phát  Dự án Khu du lịch 79 Mùa Xuân Mê Linh Xã Tiến Thắng

117 Công ty du lịch Bốn Mùa Dự án du lịch sinh thái xã  Sơn  Đông,  Thị
xã Sơn Tây Xã Đoài Phương

118
Công ty cổ phần
Thương mại du lịch Hồng Việt Dự án du lịch sinh thái

phường  Xuân
Khanh,  Thị  xã  Sơn
Tây

Phường Tùng Thiện

119 Công ty Cổ phần đầu tư IPA Dự án Khu đô thị sinh thái Lũng Xuân Thạch Thất Xã Yên Xuân

120 Công ty Cổ phần đầu tư XD KCN và đô thị Việt
Nam Khu đô thị phía Bắc huyện Lương Sơn Thạch Thất Xã Yên Xuân

121 Công ty TNHH Ong Vàng Khu biệt thự nhà vườn và dịch vụ Bình Tây Thạch Thất Xã Yên Xuân

122 Công ty TNHH xây dựng và du lịch Mạnh Đạt Khu biệt thự nhà vườn kết hợp với du lịch sinh
thái trồng rừng nạo vét hồ Lụa Thạch Thất Xã Yên Xuân

123 Công ty cổ phần đầu tư và XD số 18 Khu  chức  năng  đô  thị  mới  TCL (Khu  đô  thị
TCL) Hoài Đức xã Sơn Đồng

124 Công ty CP Rosland (trước là Công ty CP đầu
tư và dịch vụ Nam Giang) Trung tâm thể thao Xuân Phương Nam Từ Liêm Xuân Phương

125 Công ty Cổ phần du lịch Hàng không Việt Nam
(VATC)

Tổ hợp khách sạn hàng không, thương mại và
dịch vụ cao cấp Nội Bài Sóc Sơn xã Nội Bài

126 Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển công nghệ
Mefrimex Dự án xây dựng garage ô tô Tây Hồ phường Tây Hồ

STT Nhà đầu tư Tên dự án
Địa danh trước khi

sắp xếp (quận,
huyện, thị xã)

Địa điểm dự án sau sắp
xếp
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127

Trường Trung cấp nghề dân lập kỹ thuật  tổng
hợp Hà Nội; Công ty CP thương mại Quốc tế và
tư vấn đầu tư Invecon; Công ty cổ phần đầu tư
phát triển hạ tầng.

Trường dân lập kỹ thuật tổng hợp Hà Nội Thanh Trì xã Đại Thanh

128 Công  ty  TNHH  liên  doanh  đầu  tư  Thái  Bình
Dương

Dự án Trung tâm bán, giới thiệu sản phẩm, văn
phòng làm việc và nhà ở tại ô đất A8/ODK1 Hoàng Mai Hoàng Mai

129 Công ty cổ phần phát triển y học An Việt Trung tâm Chăm sóc sức khỏe An Việt (Trung
tâm chăm sóc sức khỏe y tế cộng đồng) Nam Từ Liêm Phường Dương Nội

130 Công ty TNHH MTV Dịch vụ Nhà ở và khu đô
thị - HUDS Dự án Nhà ở Vũ Lâm, thị trấn Tây Đằng Ba Vì Xã Quảng Oai

131

Công ty  CP Đầu tư  Bảo Ngọc  TTC (trước  là
Công  ty  TNHH Hương  Mai  -  SALTIACO và
Công ty CP đầu tư xây dựng và công nghệ Bảo
Ngọc)

Khu nhà ở xã hội cao tầng Bảo Ngọc tại phường
Thạch Bàn, quận Long Biên Long Biên phường Long Biên

132 Cty TNHH TOKO Việt Nam

(Đây là DA thứ phát) Dự án đầu tư xây dựng
công trình hỗn hợp thương mại dịch vụ và nhà ở
để bán tai  ô  đất  C.5/CCKO2 Khu đô thị  Việt
Hưng

Long Biên Phường Việt Hưng

133 Cty TNHH Thương mại XD Việt Ý
(Đây là DA thứ phát) Dự án đầu tư xây dựng
công trình hỗn hợp thương mại dịch vụ và nhà ở
để bán tai ô đất C.2/CC3 Khu đô thị Việt Hưng

Long Biên Phường Việt Hưng

134 VNPT Hà Nội Dự án xây dựng công trình Trung tâm bưu chính
Viễn thông Việt Hưng (theo 1/500 - DV0-03A) Long Biên Phường Việt Hưng

135 Liên danh Công ty cổ phần tư vấn đầu tư Tây
Đô và Công ty cổ phần tập đoàn nhựa Đông Á Trụ sở văn phòng làm việc Nam Từ Liêm phường Đại Mỗ

136 Công ty CP Tập đoàn đầu tư xây dựng DĐK Xây  dựng  hạ  tầng  kỹ  thuật  Khu  công  nghiệp
sạch Sóc Sơn Sóc Sơn xã Kim Anh

137 Công ty TNHH MTV Sino Việt Nam Xây dựng trụ sở công ty, trung tâm trưng bày,
giới thiệu sản phẩm Thanh Trì xã Ngọc Hồi

138 Công ty TNHH H&G Tổ hợp vui chơi giải trí Đa năng - Trường đua
ngựa Sóc Sơn xã Sóc Sơn

139
Công ty CP Đầu tư và Vận tải Dầu khí Vinashin
(đổi tên Công ty CP Vận tải Biển và Bất động
sản Việt Hải)

Khu đô thị mới và sân golf Mê Linh tại xã Văn
Khê và xã Mê Linh, huyện Mê Linh (Xây dựng
HTKT Khu đô thị mới và sân golf Mê Linh)

Mê Linh xã Mê Linh

140
Công ty CP XHK tổng hợp Hà Nội (Tập đoàn
Geleximco – Công ty CP) Khu  đô  thị  hai  bên  đường  Lê  Trọng  Tấn

(GELEXIMCO) Hà Đông Phường Dương Nội

141 Công ty TNHH giáo dục và đào tạo ngôn ngữ
Ban Mai

Dự án  xây  dựng trường THCS và  THPT Ban
Mai Hà Đông Phường Hà Đông

142 Gamuda Land Việt Nam Dự án Công viên Yên Sở  khu A (Nam đường
vành đai 3) Hoàng Mai Phường Yên Sở

STT Nhà đầu tư Tên dự án
Địa danh trước khi

sắp xếp (quận,
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143 Công ty Gamuda Land Việt Nam Dự án Khu đô thị mới C2– Gamuda Garden Hoàng Mai phường Hoàng Mai

144 Công ty CP phát triển địa ốc Cienco5 KĐTM Thanh Hà Cienco5 (A-B) Hà Đông Phường  Phú  Lương,  xã
Bình Minh

145 Tổng công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị
HUD - Bộ Xây dựng

Công trình cơ quan tại lô CQ-05 thuộc dự án cải
tạo, chỉnh trang hai bên tuyến đường NGT  Long Biên Phường Việt Hưng

146 Công  ty  cổ  phần  thương  mại  xuất  nhập  khẩu
Duyên Hà

Xây  dựng  công  trình  hỗn  hợp  văn  phòng,
thương mại dịch vụ và cơ sở lưu trú ngắn hạn tại
số 54 phố Ngọc Lâm, phường Ngọc Lâm

 Long Biên Phường Bồ Đề

147 Công ty cổ phần Địa ốc Cienco5 Khu đô thị mới Mỹ Hưng - Cienco5 Thanh Oai Xã Bình Minh

148
Liên  danh  Công  ty  Cổ  phần  Đầu  tư
VIETASSET - Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây
lắp CONSTREXIM số 8

Nhà ở thương mại đặt hàng phục vụ tái định cư
và để bán Nam Từ Liêm phường Xuân Phương

149 Công ty Cổ phần Bệnh viện Thanh Xuân Bệnh viện Đa khoa Thanh Xuân Thanh Xuân phường Khương Đình

150 Công ty TNHH xây dựng Thành Hưng;  Dự án Khu biệt thự suối con gái Thạch Thất Xã Hòa Lạc

151 Công ty TNHH thương mại và xây dựng Thân
Hà

 Dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở cho người
thu nhập thấp phục vụ Khu công nghiệp Kim
Hoa - Phúc Thắng (nay là dự án Khu nhà ở đô
thị Kim Hoa)

Mê Linh Xã Tiến Thắng

152 Tập đoàn Bưu chính viễn thông VN Dự án: Trung tâm giao dịch và điều hành viễn
thông quốc gia Cầu Giấy Phường Cầu Giấy

153 Công ty TNHHMTV Booyoung Việt Nam Khu chung cư quốc tế Booyuong Việt Nam Hà Đông Phường Hà Đông

154 Công ty cổ phần Deleo
(nay là công ty CP ĐT thương mại Đồng Mô)

Dự án du lịch sinh thái (Nay là dự án khu du
lịch nghỉ dưỡng Đảo Hoa) Sơn Tây Xã Đoài Phương

155 Công ty cổ phần cơ khí Tây Nội; XD khu  thương  mại  dịch  vụ  văn  hóa  và  văn
phòng làm việc;  xã Tứ Hiệp, Thanh Trì Thanh Trì Phường Thanh Trì

156
Công ty cổ phần đá ốp lát  cao cấp Vinaconex
(Công ty cổ phần Tập đoàn
Phượng Hoàng Xanh A&A)

Dự án đâu tư xây dựng nhà ở cho cán bộ công
nhân viên Vicostone tại ô đất CT thuộc Khu dân
dụng Bắc Phú Cát

Thạch Thất Xã Hòa Lạc

157 Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương
Việt Nam

Dự án:  công trình thương mại dịch vụ và văn
phòng làm việc Cầu Giấy Phường Cầu Giấy

158 Công ty cổ phần phát triển Tây Hà Nội Dự án: Tòa nhà đa chức năng Cầu Giấy phường Từ Liêm

159 Công ty Cổ phần Tổng Bách Hóa; Dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở Thanh Trì xã Thanh Trì

STT Nhà đầu tư Tên dự án
Địa danh trước khi

sắp xếp (quận,
huyện, thị xã)

Địa điểm dự án sau sắp
xếp
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160 Công ty kinh doanh phát triển nhà và đô thị Hà
Nội - HANHUD; Khu đô thị Cầu Bươu Thanh Trì Phường Thanh Liệt

161 Công ty cổ phần Hà Phong Khu nhà ở để bán và cho thuê Hà Phong Mê Linh xã Mê Linh

162 Công ty TSQ Việt Nam  Khu trung tâm thương mại tài chính TSQ Hà Đông Phường Hà Đông

163 Tổng Công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị  Dự án Khu đô thị mới Thanh Lâm - Đại Thịnh
2, tại xã Thanh Lâm Mê Linh xã Quang Minh

164 Tổng công ty  Đầu tư phát triển nhà và đô thị
(Bộ Xây dựng)

Xây dựng  khu  đô  thị  mới  Tây  Nam Hồ Linh
Đàm Thanh Trì phường Hoàng Liệt

165 Công ty Cổ phần Bất động sản Hoa Anh Đào Dự án Toà nhà hỗn hợp thương mại,  dịch vụ,
văn phòng, khách sạn căn hộ và nhà ở để bán Thanh Xuân Phường Thanh Xuân

166
Công ty cổ phần sản xuất- dịch vụ - xuất nhập
khẩu Từ Liêm và Công ty TNHH đầu tư Central
Capital

Dự  án  xây  dựng  Tòa  nhà  hỗn  hợp  dịch  vụ
thương mại, văn phòng, khách sạn Cầu Giấy Phường Cầu Giấy

167 Công ty TNHH MTV nhà ở và đô thị Licogi Dự án khu đô thị mới Thịnh Liệt Hoàng Mai phường Hoàng Mai

168 Công ty  TNHH Làng giáo  dục  quốc  tế  Thiên
Hương Làng giáo dục Quốc tế Nam Từ Liêm Phường Đại Mỗ

169 Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Hà Tây
Dự án đầu tư xây dựng, kinh doanh hạ tầng và
quản lý sau đầu tư Cụm công nghiệp Bình Minh
- Cao Viên

Thanh Oai Xã Bình Minh

170 Tổng Công ty Thủy sản Việt Nam- Công ty CP
và Công ty TNHH Tài Tâm

Khu thương mại - trưng bày sản phẩm và dịch
vụ tổng hợp tại số 2 đường Ngô Gia Tự, Long
Biên

 Long Biên Phường Việt Hưng

171 Công ty  CP Thương mại  xây  dựng và  đầu  tư
Miền Bắc

Trung tâm giao lưu và phát triển văn hóa cộng
đồng Nam Từ Liêm Phương Từ Liêm

172 Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Sông Đà Dự  án  Trụ  sở  kết  hợp  văn  phòng  sinh  thái
thương mại và khu trưng bày sản phẩm Nam Từ Liêm phường Đại Mỗ

173 Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Xây dựng trụ sở Ngân hàng Công thương - CN
Bắc Thăng Long Đông Anh Xã Vĩnh Thanh

174 Trường Phổ thông quốc tế Việt Nam Trường phổ thông quốc tế VN Hà Đông phường Dương Nội

175 Cty đầu tư PT SX Hạ Long Bệnh viện quốc tế Hà Đông Hà Đông phường Dương Nội

176 Công ty TNHH Sản xuất hàng tiêu dùng Bình
Tiên Nhà máy sản xuất hàng tiêu dùng Bình Tiên Hà Đông phường Yên Nghĩa

177 Tổng Công ty vận tải Hà Nội  Dự án xd điểm trung chuyển và  đầu cuối  xe
buýt Mê Linh Xã Tiến Thắng

178 Công ty cổ phần Địa chính Hà Nội Dự án: Đầu tư xây dựng Trụ sở làm việc kết hợp
văn phòng cho thuê Cầu Giấy phường Cầu Giấy

STT Nhà đầu tư Tên dự án
Địa danh trước khi

sắp xếp (quận,
huyện, thị xã)

Địa điểm dự án sau sắp
xếp
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179

Liên danh Công ty CP Phát triển nhà ở Bắc Từ
Liêm và Công ty CP Đầu tư xây dựng phát triển
nhà ở số 7 Hà Nội

dự  án:  Công  trình  thương  mại  dịch  vụ,  văn
phòng, nhà ở và gara cao tầng kết hợp trạm xăng Cầu Giấy phường Yên Hòa

180 Công ty TNHH tổng hợp Huy Hùng Khu dịch vụ, văn phòng và nhà ở Đống Đa phường Đống Đa

181 Công ty Cổ phần VINAPOL Khu biệt thự nhà vườn Orange Garden Hoài Đức Xã An Khánh

182 Công ty TNHH VIT- Tiền Phong Khu nhà ở sinh thái Vit Tiền Phong Mê Linh xã Mê Linh

183 Công ty TNHH Minh Giang Khu nhà ở Minh Giang - Đầm Và mở rộng Mê Linh xã Mê Linh

184 Công ty cổ  phần  Đầu  tư Thương mại  Du lịch
Minh Đức Khu nhà ở Minh Đức Mê Linh xã Mê Linh

185 Công ty cổ phần Tập đoàn Videc Khu nhà ở cho người thu nhập thấp Mê Linh xã Mê Linh

186 Công ty TNHH Kim Thanh Dự án Vườn sinh thái Cẩm Đình- Hiệp thuận Phúc Thọ Xã Hát Môn

187 Công ty TNHH Minh Giang Khu nhà ở Minh Giang - Đầm Và (Giai đoạn 2) Mê Linh xã Mê Linh

188 Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Hưng Nga Dự án khách sạn, nhà hàng dịch vụ tổng hợp Mê Linh xã Mê Linh

189 Công ty TNHH Đầu tư PT công nghệ và Dịch
vụ Trí Anh Nhà vườn Kim Quy - Trí Anh Mê Linh xã Mê Linh

190 Công ty TNHH Xây dựng Hoàng Vân Khu nhà ở Hoàng Vân Mê Linh xã Mê Linh

191 Công ty CP Đầu tư xây dựng và Thương mại
Phúc Việt Khu biệt thự nhà vườn sinh thái Phúc Việt Mê Linh xã Mê Linh

192
Công  ty  TNHH  Vạn  Thắng  (nay  là  Công  ty
TNHH Đầu tư xây dựng và Phát triển hạ tầng
Tiền Phong)

Khu nhà ở sinh thái và kinh doanh tổng hợp Vạn
Thắng Mê Linh xã Mê Linh

193 Công ty cổ phần Vĩnh Sơn Khu chức năng đô thị ROSE VALLEY (Tên cũ
Khu biệt thự và nhà nghỉ Nam Sơn) Mê Linh xã Quang Minh

194 Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Minh
Giang Khu nhà ở Minh Giang - Đầm Và (Giai đoạn 1) Mê Linh xã Mê Linh

195 Công ty CP Xây dựng phát triển nhà DAC Hà
Nội Xây dựng nhóm nhà ở Tây Nam Nam Từ Liêm phường Từ Liêm

196 Tổng công ty HUD Ô đất CC1 khu đô thị Mỹ Đình 2 Nam Từ Liêm phường Từ Liêm

197 Viện Quản lý và Phát triển nguồn nhân lực Châu
Á

Xây  dựng  trung  tâm  Quản  lý  và  Phát  triển
nguồn nhân lực Châu Á Nam Từ Liêm phường xuân phương

198
Liên danh Công ty CP đầu tư KD, Công ty CP
Bluebird  Việt  Nam và  Công  ty  TNHH Thăng
Long Invest

nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất để thực
hiện dự án tại khu đất K4-1/CCĐT1 Nam Từ Liêm phường Đại Mỗ

199 Công ty Cổ phần xây dựng sông Hồng Xây dựng trung tâm thương mại, chợ, siêu thị,
văn phòng cho thuê Tây Hồ phường Tây Hồ

STT Nhà đầu tư Tên dự án
Địa danh trước khi

sắp xếp (quận,
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200 Công ty Liên doanh Cao ốc quốc tế Hồ Tây Cao ốc quốc tế Hồ Tây Tây Hồ phường Tây Hồ

201 Công  ty  TNHH  Hải  Châu  đã  chuyển  nhượng
cho Công ty TNHH T'Hospital

Bệnh viện Hải Châu,
sau đó đổi tên thành
Dự án  xây dựng bệnh viện  Việt  Mỹ  (đổi  tên
thành Tổ hợp bệnh viện T'Hospital)

Thanh Trì phường Yên Sở

202 Công ty TNHH Tập đoàn Nam Cường Khu đô thị mới Dương Nội (phần đấu nối GT,
đất xen kẹp và dải cây xanh) - Hà Đông phường Dương Nội

203 CT TNHH Xuân Cầu Xây dựng khu Biệt thự nhà vườn Thạch Thất Xã Yên Xuân

204 Công ty THHH lương thực thực phẩm và hỗ trợ
ngành ong. Văn phòng làm việc và cho thuê Ba Đình phường Giảng Võ

205 Công ty cổ phần Y Khoa Đức Việt Bệnh viện Đa khoa tư nhân Đức Việt, thị trấn
Xuân Mai Chương Mỹ Xã Xuân Mai

206 Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu tổng hợp Hà
Nội (GELEXIMCO)

Khu đô thị hai bên đường Lê Trọng Tấn (Khu
A) Hoài Đức Xã An Khánh

207 Công ty tập đoàn Hà Đô - Bộ QP Khu đô thị mới An Khánh - An Thượng (Khu
Nam An Khánh mở rộng khu I -A) Hoài Đức Xã An Khánh

208 Công ty liên doanh TNHH phát triển đô thị mới
An Khánh Khu đô thị Bắc An Khánh Hoài Đức Xã Sơn Đồng

209 Công ty cổ phần thương mại BMV Dự án xây dựng công trình công cộng đơn vị ở
(C2-1/CCDVO1A) Bồ Đề Long Biên Phường Bồ Đề

210 Liên danh Cty TNHH Liên doanh sơn Việt - Mỹ
và Cty TNHH tư vấn sx giấy Hoàng Hà

XD xưởng in, sản xuất bao bì các mặt hàng về
giấy (B3-4/CN5) Long Biên phường Phúc Lợi

211 Công ty cổ phần kinh doanh phát triển nhà và đô
thị Hà Nội (HANHUD) khu đô thị mới Đại Kim- Định Công Hoàng Mai phường Định Công

212 Tổng công ty đầu tư phát nhà - Bộ XD (HUD) KĐT DV tổng hợp hồ Linh Đàm Hoàng Mai phường Hoàng Liệt

213 Tổng công ty đầu tư phát nhà - Bộ XD (HUD) KĐT Pháp Vân - Tứ Hiệp Hoàng Mai phường Yên Sở

214 Công ty TNHH MM MEGA MARKET (VN) Trung tâm MM Mega Market Hoàng Mai Hoàng Mai phường Hoàng Mai

215 Công ty CP Đầu tư thương mại BMV
Bãi đỗ xe và nhà điều hành tại ô đất C1-ĐX2
thuộc Khu đô thị Thành phố Giao lưu thuộc xã
Xuân Đỉnh, huyện Từ Liêm

Bắc Từ Liêm phường Xuân Đỉnh

216 Công ty TNHH Xây dựng IDC Xây dựng nhà ở,  hạ tầng kỹ thuật,  công trình
công cộng Tây Hồ phường Hồng Hà

217 Công  ty  cổ  phần  Đầu  tư  xây  dựng  phát  triển
thương mại Kinh Đô Trung tâm thương mại dịch vụ và nhà ở Thanh Trì Thanh Trì

218 Công ty TNHH đầu tư kinh doanh phát triển nhà
và thương mại Hà Nội

Trường mầm non tại ô đất O7-NT1 thuộc Khu
đô thị mới Tây Hồ Tây  tại O7-NT1 thuộc Khu
đô thị mới Tây Hồ Tây, xã Cổ Nhuế, huyện Từ
Liêm, Từ Liêm

Bắc Từ Liêm phường Xuân Đỉnh

STT Nhà đầu tư Tên dự án
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219
Công  ty  cổ  phần  Xây  dựng  và  Du  lịch  Bình
Minh  (nay  là  Công  ty  cổ  phần  Tập  đoàn  xây
dựng và du lịch Bình Minh)

Khu đô thị mới Bình minh Đan Phượng Đan Phượng

220 Công ty TNHH Thăng Long Trung tâm chỉ huy tác chiến và nhà ở cho lãnh
đạo chỉ huy, cán bộ chiến sỹ Cục B32 - Bộ CA Nam Từ Liêm phường Đại Mỗ

221 Công ty TNHH Hùng Hưng Dự án di dời, mở rộng Nhà máy sản xuất phụ
tùng ô tô, xe máy Thạch Thất Xã Hòa Lạc

222 Tổng Công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị
(HUD) Khu đô thị mới Vân Canh Hoài Đức Xã Sơn Đồng

223 Cty cổ phần đầu tư An Lạc Khu đô thị mới thuộc Khu đô thị ĐH Vân Canh Hoài Đức Xã Sơn Đồng

224 Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị HUD Khu đô thị Nam An Khánh mở rộng khu 3 Hoài Đức Xã An Khánh

225 Công ty CP thiết kế xây dựng Hà Nội
Trường mầm non HDC  tại ô đất O15-NT1, Khu
đô thị mới Tây Hồ Tây, huyện Từ Liêm và quận
Cầu Giấy, Từ Liêm và Cầu Giấy

Bắc Từ Liêm phường Nghĩa Đô

226 Công ty TNHH XNK Văn Minh

Dự án đầu tư xây dựng, kinh doanh hạ tầng và
quản lý sau đầu tư Cụm công nghiệp Bình Phú -
Phùng  Xá,  huyện  Thạch  Thất  (đang  đề  xuất
chuyển đổi thành Khu đô thị Văn Minh)

Thạch Thất Xã Tây Phương

227 Công ty cổ phần Đầu tư PT nhà Ba Đình Khu nhà ở cao cấp Ba Đình Mê Linh xã Mê Linh

228 Công ty TNHH Đầu tư XD An Thịnh Khu đô thị mới An Thịnh Mê Linh xã Quang Minh

229
Công ty CP du lịch Hà Tây (nay chủ đầu tư là
Công  ty  cổ  phần  tư  vấn  đầu  tư  xây  dựng  Ba
Đình)

Trung tâm thương mại HATTOCO Hà Đông Phường Hà Đông

230 Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển TDK Khu nhà ở TDK Mê Linh xã Mê Linh

231 Công ty cổ phần Xây dựng công trình 507 Dự án khu đô thị Cienco 5 Mê Linh xã Quang Minh, Mê Linh

232 Công ty cổ phần sữa Hà Nội Dự án thuê đất trồng cỏ nuôi bò sữa tự nhiên tại
xã Văn Khê, xã Hoàng Kim Mê Linh xã Mê Linh, xã Yên Lãng

233 Công ty cổ phần dịch vụ Pháp Việt Xây dựng Trung tâm Thể thao Pháp Việt Nam Từ Liêm phường Xuân Phương

234 Trường Cao đăng kinh tế kỹ thuật Hà Nội Xây dựng Trường Cao đăng kinh tế kỹ thuật Hà
Nội (đổi tên thành Cao đẳng Việt Mỹ) Bắc Từ Liêm phường Đông Ngạc

235 Công ty cổ phần Kính mắt Hà Nội Bệnh viện kính mắt Hà Nội Hoàng Mai phường Tương Mai

236 Công ty TNHH và đô thị Thịnh phát Land Khu văn phòng nhà ở và dịch vụ Garden Nam Từ Liêm phường Xuân Phương

237 Công ty CP Gia Lộc phát Nhà ở để bán khu vực Ngòi Cầu Trại Nam Từ Liêm phường Đại Mỗ

238 Tổng công ty đầu tư phát nhà - Bộ XD (HUD) khu đô thị mới Tây Nam hồ Linh Đàm Hoàng Mai Hoàng Mai

239 Hợp tác xã Thống Nhất Bãi đỗ xe công cộng Phùng Khoang Nam Từ Liêm phường Đại Mỗ

STT Nhà đầu tư Tên dự án
Địa danh trước khi
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240 Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Long Việt Khu chung cư biệt thự nhà vườn, dịch vụ giải
trí, du lịch Quang Minh Mê Linh Mê Linh

241 Công ty cổ phần Xây dựng số 2 Khu nhà ở để bán Quang Minh Mê Linh Mê Linh

242 Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển Vĩnh Xuân Xây dựng nhà ở cán bộ chiến sỹ Tổng cục cảnh
sát nhân dân Mê Linh Mê Linh

243 Công ty cổ phần Mặt trời Sông Hồng Khu đô thị mới Sông Hồng Thủ Đô Mê Linh Mê Linh

244 Công ty CP Tập đoàn T&T Trung tâm thể dục, thể thao quận Long Biên tại
phường Long Biên, quận Long Biên Long Biên phường Long Biên

245 Công ty cổ phần Kinh doanh Phát triển nhà và
đô thị Hà Nội XD nhà ở bán cho cán bộ chiến sỹ A35 Nam Từ Liêm Từ Liêm

246 Công ty TNHH Thăng Long Xây dựng khu nhà ở cho cán bộ chiến sỹ Cục cơ
yếu - Bộ Công an tại ô đất CT1 Nam Từ Liêm Tây Mỗ

247 Công ty cổ phần đầu tư phát triển hạ tầng và đô
thị Vĩnh Hưng

Dự án nhà thương mại phục vụ tái định cư tại
các  ô  đất  ký  hiệu  CT1,  CT4  thuộc  khu  chức
năng đô thị Vĩnh Hưng- Thanh Trì

Hoàng Mai phường Vĩnh Hưng

248 Công ty CP bất động sản Vinalines Vĩnh Phúc Khu đô thị mới Vinalines Mê Linh xã  Mê  Linh,  Xã  Quang
Minh

249 Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư Ba Đình Dự án Văn phòng cho thuê kết hợp khách sạn Tây Hồ phường Tây Hồ

250
Công  ty  CP  Công  trình  và  thương  mại  Giao
thông Vận tải (Traco) hợp tác đầu tư với Công
ty CP Tư vấn và Đầu tư CCI

CT nhà ở kết hợp văn phòng làm việc cao tầng Thanh Xuân Phường Thanh Liệt

251 Công ty CP Đầu tư và Vận tải dầu khí Vinashin Khu đô thị Golf Vinashin Mê Linh xã Mê Linh

252 Công ty TNHH xây dựng Hoàng Hà; khu nhà ở bán cho CBCS công an quận Hoàng
mai Thanh Trì phường Định Công

253 Công ty CP Văn Phú - ITC Khu văn hóa thể thao và dịch vụ Nam Từ Liêm Nam Từ Liêm phường Đại Mỗ

254 Công ty phát triển đô thị Xây  dựng  và  kinh  doanh  nhà  ở,  văn  phòng
thương mại khách sạn (Dự án Sông Hồng City) Ba Đình phường Hồng Hà

255 Tổng công ty Đường
 sắt Việt Nam

Nhà điều hành SX,
VP cho thuê, chung cư trung tâm thương mại Ba Đình phường Ô Chợ Dừa

256 Công ty cp lắp máy  Dự án khu nhà ở kinh doanh; Tây Hồ phường Tây Hồ

257 Công ty CP Doanh nghiệp trẻ Hà Nội (Công ty
CP FAMILIA)

Xây dựng trung tâm xúc tiến và văn phòng cho
thuê  (Trung tâm thương mại,  Văn phòng, nhà
trẻ, và căn hộ)

Bắc Từ Liêm phường Nghĩa Đô

258 Công  ty  cổ  phần  Thương  mại  và  Dịch  vụ
Phương Viên

Khu  nhà  ở  Song  Phương  TH  (Điểm  dịch  vụ
thương mại và nhà ở Song Phương) Hoài Đức Xã Sơn Đồng

STT Nhà đầu tư Tên dự án
Địa danh trước khi

sắp xếp (quận,
huyện, thị xã)
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259 Công ty CP Đầu tư phát triển đô thị và khu công
nghiệp Sông Đà (SUDICO)  Khu đô thị mới Nam An Khánh Hoài Đức xã An Khánh

260 Tổng  Công  ty  Thương  Mại  và  Xây  Dựng-Bộ
GTVT (Viettracimex) Khu đô thị Kim Chung - Di Trạch Hoài Đức xã Hoài Đức

261 Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ TST Khu nhà ở các lô C1B va 2A thuộc Khu đô thị
Mới Đại học Vân Canh Hoài Đức Xã Sơn Đồng

262 Công ty TNHH Bình Minh Trồng rừng phòng hộ và khai thác du lịch sinh
thái huyện Quốc Oai xã Yên Xuân

263
Công ty TNHH Hải Phát; Công ty cổ phần đầu
tư kinh doanh và phát  triển hạ tầng khu công
nghiệp Phúc Hà (DS 173)

Nhà vườn sinh thái nông nghiệp công nghệ cao
Đồng Quang huyện Quốc Oai Xã Hưng Đạo

264 Công ty TNHH Liên doanh Hà Nội Westgate Khu đô thị và dịch vụ phía Tây Quốc Oai. huyện Quốc Oai Xã Quốc Oai

265
Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Handico
- Thùy Dương Xây dựng Tổ hợp bãi đỗ xe, phòng khám y tế,

dịch vụ công cộng, trung tâm thương mại  Cầu Giấy phường Yên Hòa

266 Công ty Thực phẩm Miền Bắc Dự án  đầu  tư  xây  dựng  Khu  nhà  ở  Mạc  Thị
Bưởi, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng.

81  Mạc  Thị  Bưởi,
quận Hai Bà Trưng phường Vĩnh Tuy

267 Công ty cổ phần Thực phẩm Hà Nội Dự án: Đầu tư xây dựng khu nhà ở Số 54 ngõ 459 Bạch
Mai, Hai Bà Trưng

Số  54  ngõ  459,  phường
Bạch Mai

268 Cty TNHH MTV Nhà xuất bản Y học Dự án đầu tư Xây dựng công trình trụ sở Nhà
xuất bản Y học Cầu Giấy

Lô  D32  Khu  đô  thị  mới
Cầu  Giấy,  phường  Cầu
Giấy

269 Công ty CP đầu tư xây dựng dân dụng Hà Nội Ô quy hoạch B1 Dự án đầu tư phát triển hạ tầng
kỹ thuật Khu đô thị mới Yên Hòa, Cầu Giấy Khu đô thị  mới  Yên Hòa,

phường Yên Hòa

270  Công ty CP quan hệ quốc tế- đầu tư sản xuất
(CIRI)  Xây dựng nhà ở chung cư cao tầng

Ô  đất  C/D13,
KĐTM  Cầu  Giấy,
quận Cầu Giấy

phường Cầu Giấy

271 Tổng Công ty Thành An và liên danh Công ty
CPĐT và PTN số 41

Dự án khu chung cư để bán và văn phòng làm
việc cho thuê

Đường  Ngụy  Như
Kon  Tum,  quận
Thanh Xuân

phường Thanh Xuân

272 Công ty TNHH Ngọc Linh Văn phòng giao dịch cho thuê và cơ sở sản xuất
gia công lắp giáp kinh doanh đồ mỹ nghệ

Số  142  Đội  Cấn,
quận Ba Đình.

Số  142  Đội  Cấn,  phường
Ngọc Hà.

273 Công ty cổ phần tập đoàn HDB Việt Nam;  Dự án xây dựng, khai thác bể bơi;  Trung tâm
thể thao quận Tây Hồ

phường  Xuân  La,
quận Tây Hồ phường Xuân Đỉnh

274 Công ty TNHH Long Long Nhà máy nước xã  Tân  Lập,  huyện
Đan Phượng xã Ô Diên

275 Tổng công ty đầu tư và phát triển nhà và đô thị
(HUD) ô đất CC3 tại Khu đô thị Mỹ Đình II

ô  đất  CC3  tại  Khu
đô  thị  Mỹ  Đình  II,
quận Nam Từ Liêm

ô đất  CC3  tại  Khu  đô  thị
Mỹ  Đình  II,  phường  Từ
Liêm

276 Công ty  cổ phần Dược phẩm Trung ương 1 -
PHARBACO

Dự án Văn phòng điều hành sản xuất và khu vui
chơi thể thao

 85 Tôn Đức Thắng,
phường  Hàng  Bột,
quận Đống Đa

 85  Tôn  Đức  Thắng,
phường Ô Chợ Dừa
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277 Công ty  TNHH Liên doanh đầu tư  Thái  Bình
Dương

Công trình hỗn hợp thương mại, nhà ở chung cư
cao tầng cho thuê và trường THCS

18  đường  Tam
Trinh,  quận  Hai  Bà
Trưng

18  đường  Tam  Trinh,
phường Tương Mai

278 Công ty TNHH Thiết kế và xây dựng nhà Xây dựng HTKT khu nhà ở giãn dân Hoàng Mai phường Vĩnh Hưng

279 Công ty cổ phần XD số 2 - VINACONEX ; Dự án KĐT Kim Văn - Kim Lũ Hoàng Mai phường Định Công

280 Tổng Cty Nước và Môi trường VN Dự  án  Tổ  hợp  nhà  ở  để  bán  kết  hợp  VP  và
DVTM tại xã Trung Văn Nam Từ Liêm phường Đại Mỗ

281 Công ty cổ phần đầu tư và thương mại Hà Sơn  Khu nhà ở hỗn hợp Hoài Đức xã Hoài Đức

282 Công ty cổ phần Quan hệ Quốc tế đầu tư sản
xuất Khu nhà ở cao cấp CIRI Hoài Đức Xã Sơn Đồng

283 Công ty CP Quốc tế CT Việt Nam Dự án nhà ở cán bộ chiến sỹ Vụ Tổ chức CB-
TC III- Bộ Công an Hoàng Mai Phường Hoàng Liệt

284 Công ty TNHH Một thành viên SUDICO Tiến
Xuân Khu đô thị Tiến Xuân - Đông Xuân Thạch  Thất,  Quốc

Oai Xã Yên Xuân

285 Công ty CP Sông Đà - Thăng Long Khu đô thị Văn Khê mở rộng - Usilk City Hà Đông phường Hà Đông
 

286

Cty TNHH Ứng dụng và phát triển công nghệ
AVN; Cty CP Lý Hùng,  Công ty  Kinh doanh
vật tư thiết bị Khu nhà ở biệt thự Hoa Phượng - An Khánh Nam Từ Liêm, Hoài

Đức Xã An Khánh

287 Công ty CP Xây dựng số 3 Hà Nội Xây  dựng  HTKT  Khu  đô  thị  mới  Sài  Đồng,
quận Long Biên Long Biên phường Phúc Lợi

288 Công ty Cổ phần phát triển đô thị Quốc tế VN Khu đô thị Lê Trọng Tấn (Parkcity Hanoi) Nam Từ Liêm Phường Dương Nội

289 Công ty Cổ phần Dược và thiết bị y tế vật tư y
tế Hà Tây Thăng Long Tower Hà Đông phường Hà Đông

290 Công  ty  TNHH TM và  khai  thác  khoáng  sản
Đức Hùng

Đầu tư khu quần thể du lịch sinh thái và nuôi
trồng thủy sản cao cấp Hồ Lập Thành Thạch Thất Xã Yên Xuân

291
Công ty cổ phần thiết bị điện Hoàng Lộc đã đổi
tên  thành  Công  ty  cổ  phần  đầu  tư  Hà  Nội  -
House.

Dự án vườn sinh thái và nhà nghỉ cuối tuần Quốc Oai Xã Quốc Oai

292 Liên doanh CEO và Công ty cổ phần xây dựng
số 9

Khu đô thị  mới Chi Đông tại  xã Quang Minh
(Dự án ĐTXD hạ tầng kỹ thuật KĐT Chi Đông) Mê Linh Xã Quang Minh

293 Công ty Xây dựng Hồng Hà; Xây dựng Nhà ở để bán; Gia Lâm Xã Gia Lâm

294 Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội - CTCP  Dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng Khu Đoàn
ngoại giao Bắc Từ Liêm phường Xuân Đỉnh

295 Cty TNHH Thăng Long Property Đầu  tư  kinh  doanh  một  tổ  hợp  tòa  nhà  văn
phòng, khách sạn và các dịch vụ phụ trợ. Cầu Giấy Phường Yên Hòa

296 Cty CP DEVYT dự án đầu tư Tòa nhà văn phòng, dịch vụ và dạy
nghề

(268  trung  kính
cũ)179  Trung  Kính,
quận Cầu Giấy

(268  trung  kính  cũ)179
Trung  Kính,  phường  Yên
Hòa
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297 Công ty TNHH nhà đất Bình An
(Ngõ 204 Trần Duy Hưng)

Dự án; Xây dụng khu nhà ở phục vụ tái định cư
theo cơ chế đặt hàng và nhà ở thương mại. Cầu Giấy Phường Yên Hòa

298 Công ty khảo sát và xây dựng (USCO) Xây dựng Tòa nhà hỗn hợp văn phòng, dịch vụ
và nhà ở để bán Skyline. Cầu Giấy phường Nghĩa Đô

299 Công ty cổ phần Phát triển thương mại dịch vụ
Hà Thành

Tòa nhà dịch vụ thương mại văn phòng và căn
hộ cho thuê

số 155-161 Mai Hắc
Đế,  quận  Hai  Bà
Trưng

số  155-161  Mai  Hắc  Đế,
phường Hai Bà Trưng

300 Công ty cổ phần xây lắp I - Petrolimex; Xây dựng khu nhà xã hội Gia Lâm  xã  Gia Lâm

STT Nhà đầu tư Tên dự án
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